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STT Họ và  tên Usename Ghi chú 

I CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG: 01     

1 Trần Thị Mai Đào tranthimaidao   

II BAN GIÁM HIỆU: 01       

1 Trần Đình Thám trandinhtham   

III PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ : 01     

1 Võ Thị Thùy  Linh vothithuylinh   

IV PHÒNG HÀNH CHÍNH -QUẢN TRỊ: 03     

1 Võ Tấn Lộc votanloc   

2 Lê Tấn Sĩ letansi   

3 Trần Thanh Tùng tranthanhtung   

V PHÒNG ĐÀO TẠO : 08       

1 Nguyễn Đức  Hoàng nguyenduchoang   

2 Phạm Huy Thông phamhuythong   

3 Phạm Thị Minh Phương phamthiminhphuong   

4 Trần Đức Minh tranducminh   

5 Trương Thị Mỹ Anh truongthimyanh   

6 Lê Văn  Lanh levanlanh   

7 Nguyễn Đức  Thiện nguyenducthien   

8 Lê Thị Như Quỳnh lethinhuquynh   

VI PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCLGD: 06     

1 Huỳnh Triệu Vỹ huynhtrieuvy   

2 Phạm Thị Thu Hiền phamthithuhien   

3 Nguyễn Thị Nga nguyenthinga   

4 Lê Duy Tuấn leduytuan   

5 Phạm Văn  Cảm phamvancam   

6 Ngô Thị Thùy Dung ngothithuydung   

VII PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: 01     

1 Huỳnh Đinh Phát huynhdinhphat   

VIII PHÒNG CÔNG TÁC HSSV : 04       

1 Phạm Duy  Tân phamduytan   

2 Lê Trương Huy letruonghuy   

3 Nguyễn Hữu Quang nguyenhuuquang   
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4 Trương Thị Kim Nga truongthikimnga   

IX PHÒNG QLKH & HỢP TÁC QUỐC TẾ: 05     

1 Nguyễn Thanh Hải nguyenthanhhai   

2 Trần Đức Chí tranducchi   

3 Trần Thị Kim Tuyến tranthikimtuyen   

4 Võ Trường  Tiến votruongtien   

5 Nguyễn Phạm Hoàng Dũng nguyenphamhoangdung   

X 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN: 

04     

1 Trương Vạn Trình truongvantrinh   

2 Nguyễn Ngọc  Thiện nguyenngocthien   

3 Nguyễn Thị Mỹ Phương nguyenthimyphuong   

4 Trương Thị Thu Hường truongthithuhuong   

XI TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU: 01     

1 Phan Ý  Nhi phanynhi   

XII KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI: 26 (Có 04 bộ môn)     

  1. BỘ MÔN VĂN - SỬ: 07       

1 Lê Văn Mẫu levanmau   

2 Huỳnh Thị Ngọc Kiều huynhthingockieu   

3 Nguyễn Thị Mỹ Thuận nguyenthimythuan   

4 Bùi Văn Thanh buivanthanh   

5 Trần Thị  Thu tranthithu   

6 Phạm Thị Quyên phamthiquyen   

7 Võ Hồng Thủy vohongthuy   

  
2. BỘ MÔN TÂM LÝ - QUẢN LÝ GIÁO DỤC: 

07     

8 Nguyễn Văn Kính nguyenvankinh   

9 Nguyễn  Lập nguyenlap   

10 Ngô Thị Kim Ngọc ngothikimngoc   

11 Trần Thị Kim Huệ tranthikimhue   

12 Nguyễn Hạnh Nhi nguyenhanhnhi   

13 Võ Thị  Thiều vothithieu   

14 Nguyễn Thị Thu Biên nguyenthithubien   

15 Nguyễn Thanh Hải nguyenthanhhai-spxh   

  3. BỘ MÔN NHẠC - HỌA: 07       

16 Dương Thị Tùng Ly duongthitungly   

17 Lê Quang Trường Hải lequangtruonghai   

18 Phạm Thanh Phú phamthanhphu   

19 Võ Thanh Tùng vothanhtung   

20 Lê Phan Yến Nhi lephanyennhi   

  4. BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON: 06     

21 Nguyễn Thị Thu Hảo nguyenthithuhao   

22 Cao Thị Lệ Huyền caothilehuyen   

23 Nguyễn Thị Thiện nguyenthithien   

24 Nguyễn Thị Ngọc Diệp nguyenthingocdiep   
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25 Đỗ Thị Tường Vi dothituongvi   

26 Bùi Thị Ánh Tuyết buithianhtuyet   

XIII 
KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN: 17 (Có 03 bộ 
môn)     

  1. BỘ MÔN TOÁN : 06       

1 Trần Văn Hạnh tranvanhanh   

2 Bùi Thị Hoàng Phương buithihoangphuong   

3 Nguyễn Tấn Sự nguyentansu   

4 Phan Bá  Trình phanbatrinh   

5 Liên Vương Lâm lienvuonglam   

6 Trần Ngọc Khuê tranngockhue   

  2. BỘ MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC: 05     

7 Lê Văn Thuận levanthuan   

8 Võ Tuấn Thanh votuanthanh   

9 Nguyễn Thị Bích  Hà nguyenthibichha   

10 Nguyễn Thị Hòa nguyenthihoa   

11 Nguyễn Thị Phê nguyenthiphe   

  3. BỘ MÔN VẬT LÝ - ĐỊA LÝ: 06     

12 Nguyễn Thị Kiều Thu nguyenthikieuthu   

13 Trần Thị Thu Thủy tranthithuthuy   

14 Đỗ Mười domuoi   

15 Nguyễn Thị Thu Thủy nguyenthithuthuy   

16 Trần Thị Kim Nguyệt tranthikimnguyet   

17 Nguyễn Thị Minh Tâm nguyenthiminhtam   

XIV 
KHOA HÓA - SINH - MÔI TRƯỜNG: 08 (Có 

02 bộ môn)     

  1. BỘ MÔN HOÁ HỌC - MÔI TRƯỜNG: 03     

1 Vương Cẩm Hương vuongcamhuong   

2 Nguyễn Thị Nhi Phương nguyenthinhiphuong   

3 Trương Thị Bích Hồng truongthibichhong   

  
2. BỘ MÔN SINH HỌC - KỸ THUẬT NÔNG 

NGHIỆP: 05     

4 Lê Thị  Thính lethithinh   

5 Trần Ngọc Hải tranngochai   

6 Trương Thị Thảo truongthithao   

7 Nguyễn Thị Tường Vy nguyenthituongvy   

8 Nguyễn Minh Cần nguyenminhcan   

XV 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC 

PHÒNG AN NINH: 09 (Có 02 bộ môn)     

  1. BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT: 05     

1 Nguyễn Xuân Thưởng nguyenxuanthuong   

2 Nguyễn Văn Trương nguyenvantruong   

3 Nguyễn Ngọc  Chung nguyenngocchung   

4 Nguyễn Ngọc  Cang nguyenngoccang   

5 Lê Phương Đảo lephuongdao   

  2. BỘ MÔN QUỐC PHÒNG AN NINH: 04     
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6 Dương Lê  Bình duonglebinh   

7 Nguyễn Hoàng Duy nguyenhoangduy   

8 Trần Thị Thúy Quỳnh tranthithuyquynh   

9 Nguyễn Văn  Hiển nguyenvanhien   

XVI 
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: 07 (Có 02 bộ 

môn)     

1 Nguyễn Thị Thu Hạnh nguyenthithuhanh   

2 Trần Công Lượng trancongluong   

3  Phạm Thị Hồng phamthihong   

4 Phùng Thị Phương  Thảo phungthiphuongthao   

5 Cao Xuân  Tín caoxuantin   

6 Đinh Thị Thúy Kiều dinhthithuykieu   

7 Đỗ Kim Dung dokimdung   

XVII KHOA NGOẠI NGỮ: 17       

1 Nguyễn Tú Nhi nguyentunhi   

2 Trần Thị  Quý tranthiquy   

3 Trần Quốc Việt tranquocviet   

4 Lê Thị An Mỹ lethianmy   

5 Phạm Thị Hoàng Yến phamthihoangyen   

6 Trương Hoàng Lan truonghoanglan   

7 Nguyễn Hữu Chấn nguyenhuuchan   

8 Cao Thị  Vân caothivan   

9 Cao Thị Thanh Hải caothithanhhai   

10 Bùi Thị Thanh Thúy buithithanhthuy   

11 Nguyễn Văn Thắm nguyenvantham   

12 Phạm Thị Thu Hương phamthithuhuong   

13 Võ Thị Kim  Hoàng vothikimhoang   

14 Nguyễn Thị Ngọc Liên nguyenthingoclien   

15 Nguyễn Lương Tùng Sơn nguyenluongtungson   

16 Lê Văn Sơn levanson   

17 Nguyễn Huỳnh Diễm  My nguyenhuynhdiemmy   

XVIII KHOA KINH TẾ: 11       

1 Bùi Tá Toàn buitatoan   

2 Trần Mai Lâm Ái tranmailamai   

3 Nguyễn Thị Hồng Đào nguyenthihongdao   

4 Nguyễn Thị Thúy  Hằng nguyenthithuyhang   

5 Nguyễn Thị Huyền nguyenthihuyen   

6 Nguyễn Thị Phương Hảo nguyentphuonghao   

7 Huỳnh Thị Thanh Dung huynhthithanhdung   

8 Phạm Thị Ý Nguyện phamthiynguyen   

9 Cao Anh Thảo caoanhthao   

10 Nguyễn Hoàng Ngân nguyenhoangngan   

11 Lê Trần Hoài Thương letranhoaithuong   

XIX KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 17     

1 Lương Văn Nghĩa luongvannghia   
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2 Nguyễn  Ánh nguyenanh   

3 Võ Thị Ngọc Huệ vothingochue   

4 Hà Văn Lâm havanlam   

5 Phạm Văn  Trung phamvantrung   

6 Nguyễn Trí  Nhân nguyentrinhan   

7 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh nguyenthitrucquynh   

8 Đinh Thị Xuân Vạn dinhthixuanvan   

9 Võ Thị Thiên Nga vothithiennga   

10 Phạm Thị Minh Thương phamthiminhthuong   

11 Phạm Văn  Tho phamvantho   

12 Võ Đức Lân voduclan   

13 Bùi Công  Thành buicongthanh   

14 Nguyễn Văn Toán nguyenvantoan   

15 Nguyễn Thị Thùy Trang nguyenthithuytrang   

16 Phạm Khánh  Bảo phamkhanhbao   

17 Nguyễn Thị Hoàng Phương nguyenthihoangphuong   

XX KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ: 14     

  1. BỘ MÔN CƠ KHÍ: 12       

1 Nguyễn Văn  Trúc nguyenvantruc   

2 Nguyễn Hoàng Lĩnh nguyenhoanglinh   

3 Đỗ Minh Tiến dominhtien   

4 Trương Quang Dũng truongquangdung   

5 Trần Văn Thùy tranvanthuy   

6 Nguyễn Vĩnh Phối nguyenvinhphoi   

7 Nguyễn Quận nguyenquan   

8 Phạm Văn  Anh phamvananh   

9 Đào Minh Đức daominhduc   

10 Bùi Trung  Kiên buitrungkien   

11 Phạm Văn  Trung phamvantrungktcn   

12 Nguyễn Ngọc Viên nguyenngocvien   

  2. BỘ MÔN ĐIỆN: 01       

14 Trần Thị Ánh Duyên tranthianhduyen   

XXI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC: 03     

1 Trần Lê Ngọc tranlengoc   

2 Bùi Thị Lệ Huyền buithilehuyen   

3 Lê Thị Diệu  Lý lethidieuly   

XXII TRUNG TÂM HTSV-QNDN&KN: 04     

1 Võ Duy Quân voduyquan   

2 Trương Quang Sanh truongquangsanh   

3 Trân Thị Tuyết Mai tranthituyetmai   

4 Nguyễn Diên Thái nguyendienthai   
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